




Phụ lục: 1 
DANH MỤC TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM  

VÀ DINH DƯỠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực phẩm 

đối với cơ sở 

sản xuất thực 

phẩm, kinh 

doanh dịch vụ 

ăn uống thuộc 

thẩm quyền của 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

 

Mã TTHC: 

1.002425.000.00

.00.H35 

14 ngày làm việc  

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục 

vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà số 2 - Khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp, Phường Đông 

Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu. 

- Điện thoại: 02133.796.888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tế, ngày nghỉ theo quy định). 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30' 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00' 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

Hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống Thông 

tin giải quyết TTHC tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn.  

- Cơ sở sản xuất 

nhỏ lẻ được cấp 

giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực 

phẩm: 500.000 

đồng /lần/cơ sở  

- Cơ sở sản xuất 

khác được giấy 

chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm: 

2.500.000 

đồng/lần/cơ sở  

- Cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống Phục vụ từ 

200 suất ăn trở 

lên: 1.000.000 

đồng /lần/cơ sở 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của 

Quốc hội; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 

tháng 02 năm 2018 của của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về việc “Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công 

tác an toàn thực phẩm”.  

- Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc ban hành Quy định phân 

cấp quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

- Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 

12/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thông qua phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực An 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu 

2 

Đăng ký bản 

công bố sản 

phẩm nhập 

khẩu đối với 

thực phẩm dinh 

dưỡng y học, 

thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản 

phẩm dinh 

dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng 

tuổi. 

 

Mã TTHC: 

1.003348.000.0

0.00.H35  

4,5 ngày làm 

việc 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục 

vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà số 2 - Khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp, Phường Đông 

Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu. 

- Điện thoại: 02133.796.888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tế, ngày nghỉ theo quy định). 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30' 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00' 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

Hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

1.500.000 

đồng/lần/ sản 

phẩm 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 

tháng 02 năm 2018 của của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về việc “Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công 

tác an toàn thực phẩm”.  

- Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc ban hành Quy định phân 

cấp quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 

12/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thông qua phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực An 

toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

3 

Đăng ký bản 

công bố sản 

phẩm sản xuất 

trong nước đối 

với thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học, thực phẩm 

dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh 

dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng 

tuổi. 

 

Mã TTHC: 

1.003332.000.0

0.00.H35 

4,5 ngày làm 

việc  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục 

vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà số 2 - Khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp, Phường Đông 

Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu. 

- Điện thoại: 02133.796.888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tế, ngày nghỉ theo quy định). 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30' 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00' 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

Hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

1.500.000 

đồng/lần/ sản 

phẩm 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17/6/2010. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 

tháng 02 năm 2018 của của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về việc “Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công 

tác an toàn thực phẩm”.  

- Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc ban hành Quy định phân 

cấp quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 

12/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thông qua phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực An 

toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu 

4 

Đăng ký nội 

dung quảng cáo 

đối với sản 

phẩm dinh 

dưỡng y học, 

7 ngày làm việc  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục 

vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà số 2 - Khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp, Phường Đông 

1.100.000 

đồng/lần/sản 

phẩm 

- Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 

2010; 

 - Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 

ngày 21/6/2012; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản 

phẩm dinh 

dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng 

tuổi. 

 

Mã TTHC: 

1.003108.000.0

0.00.H35 

 

Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu. 

- Điện thoại: 02133.796.888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tế, ngày nghỉ theo quy định). 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30' 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00' 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ 

Hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 

tháng 02 năm 2018 của của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quảng cáo; 

- Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 

20/7/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quảng cáo; 

- Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 

06 tháng 11 năm 2014 của của Chính 

phủ, quy định về kinh doanh và sử dụng 

sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, 

bình bú và vú ngậm nhân tạo; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 

tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;  

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 

05/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về việc “Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công 

tác an toàn thực phẩm”.  
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TT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc ban hành Quy định phân 

cấp quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

- Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 

12/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thông qua phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực An 

toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

tỉnh Lai Châu 

 



 PHỤ LỤC II:  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN  

THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU  

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

STT Tên TTHC Quy trình giải quyết 

1 

 

 

 

 

 

Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất 

thực phẩm, kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 
- Thời gian thực 

hiện: 

+ 14 ngày làm 

việc (Trường hợp 

đủ điều kiện cấp) 

 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

Trung tâm Phục 

vụ HCC tỉnh  

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

Chuyên viên 

phòng nghiệp vụ - 

Vệ sinh ATTP (Xử 

lý hồ sơ) 

* Thời gian thực 

hiện: 03 ngày 

Đoàn thẩm định  

tiến hành thẩm định 

tại cơ sở 

* Thời gian thực hiện: 

06 ngày 

 

Chuyên viên phòng 

nghiệp vụ - Vệ sinh 

ATTP soạn thảo quyết 

định và in GCN 

* Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

LĐ Chi cục vệ sinh 

ATTP ký QĐ và 

GCN  

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh 

- Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả. 

Văn thư Chi cục vệ 

sinh ATTP vào sổ 

và phát hành  

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

Trường hợp 

đủ ĐK cấp 

Trường hợp kết 

quả thẩm định tại 

cơ sở chưa đạt yêu 

cầu và có thể khắc 

phục, 

* Thời gian khắc 

phục không quá 30 

ngày.  

(Tạm dừng hồ sơ) 
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Thủ tục đăng ký 

bản công bố sản 

phẩm sản xuất 

trong nước đối với 

thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thục 

phẩm dùng cho chế 

độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi. 

- Thời gian thực 

hiện: 4,5 ngày làm 

việc  
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Thủ tục đăng ký 

bản công bố sản 

phẩm nhập khẩu 

đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi. 

- Thời gian thực 

hiện: 4,5 ngày làm 

việc  
 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

Chuyên viên 

phòng nghiệp vụ - Vệ 

sinh ATTP  

(Xử lý hồ sơ) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Lãnh đạo phòng 

nghiệp vụ - Vệ sinh 

ATTP (Thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Lãnh đạo Chi cục vệ 

sinh ATTP 

(Ký duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Văn thư chi cục vệ sinh 

ATTP 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Văn phòng Sở Y tế: 

Công bố trên trang 

TTĐT Sở Y tế 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

Tổ chức, 

cá nhân 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
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Thủ tục đăng ký 

nội dung quảng cáo 

đối với sản phẩm  

dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi. 

- Thời gian thực 

hiện: 07 ngày làm 

việc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC  tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

Chuyên viên phòng 

nghiệp vụ - về sinh  ATTP 

(xử lý hồ sơ) 

*Thời gian thực hiện: 3,5 

ngày 

Lãnh đạo phòng nghiệp 

vụ - vệ sinh ATTP 

(Thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Lãnh đạo 

Chi cục vệ sinh ATTP 

* Thời gian thực hiện: 

- Ký duyệt: 01 ngày 

Văn thư  Chi cục vệ sinh 

ATTP (Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày 

Trung tâm Phục vụ 

HCC  tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Tổ chức, 

cá nhân 




